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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

-    m p  n -     t   p   n t  : Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

-    m p  n t àn  v  n: Ông Trương Văn Lộc; 

 Ông Trần Văn Luông. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 6 năm 2019  t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

mở phiên toà xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 108/2019/TLPT-HS ngày 

04/5/2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn Út L. Do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2019/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố T  tỉnh Bình Dương. 

Bị c o có k  ng c o:  

Nguyễn Văn Út L  sinh năm 1980  t i tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp P, xã 

C  huyện B  tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không; trình độ h c vấn: 01 12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn H(đã chết) và bà Nguyễn Thị C  sinh năm 1948; bị cáo có vợ là Lê 

Thị Ng c T(đã chết) và 02 con (lớn sinh năm 2011  nhỏ sinh năm 2014)  

Tiền án: Ngày 09 12 2015  bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

xử ph t 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” t i Bản án hình sự phúc 

thẩm số 778 2015 HSPT; ngày 28 4 2016  bị Tòa án nhân dân quận G, Thành 

phố Hồ Chí Minh xử ph t 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” t i Bản án hình sự sơ thẩm số 147 2016 HSST; ngày 14 9 2018  bị Tòa án 

nhân dân Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh xử ph t 10 (mười) tháng 04 (bốn) 

ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” t i Bản án hình sự sơ thẩm số 139 2018 HSST. 

Tiền sự: Không; bị cáo bị bắt ngày 15 9 2018 và t m giam cho đến nay; 

có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị h i nhưng do không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ ngày 15 9 2018  Nguyễn Văn Út L đón xe buýt đi từ bến 

xe S thuộc huyện M  Thành phố Hồ Chí Minh đến ngã tư D  phường G  thị xã I, 

tỉnh Bình Dương để tìm người quen. Do không tìm thấy người quen nên Út L đi 

bộ đến Siêu thị Coop Mart  thuộc phường K  thành phố T  tỉnh Bình Dương để 

tìm người b n (chưa rõ nhân thân  lai lịch cụ thể) đang làm bảo vệ t i Siêu thị  

nhưng do b n của Út L đã nghỉ làm nên Út L đi vào siêu thị mua nước uống 

đồng thời đi lòng vòng trong siêu thị để xem đồ. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày 

15 9 2018  khi đi đến quầy bán mỹ phẩm (nhãn hàng Purie)  Út L nhìn thấy có 

01 điện tho i di động Iphone 7 của bà Trần Gia L  sinh năm 1997; địa chỉ: khu 

1  phường L  thành phố T  tỉnh Bình Dương là nhân viên quầy mỹ phẩm đang để 

trên bàn vi tính c nh quầy mỹ phẩm  Út L quan sát xung quanh thấy không có ai 

để ý nên đã dùng tay trái lấy chiếc điện tho i bỏ vào túi quần bên trái rồi bỏ đi. 

Liền sau đó  bà Trần Gia L sau khi phát hiện bị mất điện tho i nên đã báo bảo 

vệ  khi bảo vệ quan sát camera an ninh thì phát hiện Út L là người lấy điện tho i 

nên truy đuổi Út L. Lúc này, Út L đang đi ra đến cổng của siêu thị thì thấy bảo 

vệ đang đuổi theo nên Út L vứt l i chiếc điện tho i Iphone 7 xuống nền đường 

và bỏ ch y được một đo n thì bị bảo vệ bắt giữ  giao Công an phường K để lập 

biên bản ph m tội quả tang. Cùng ngày 15 9 2018  Công an phường K đã bàn 

giao hồ sơ  đối tượng Nguyễn Văn Út L và tang vật là 01 điện tho i di động hiệu 

Iphone 7; 01 ốp lưng màu hồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố T  tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. 

Căn cứ Bản Kết luận định giá tài sản số 330/KLTS-TTHS ngày 

21/9/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết 

luận: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 7 trị giá 9.000.000 đồng và 01 vỏ ốp 

lưng màu hồng trị giá 50.000 đồng. 

Ngày 22 9 2018  Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố T đã 

giao trả 01 điện tho i di động hiệu Iphone 7 và 01 vỏ ốp lưng màu hồng cho bà 

Trần Gia L.  

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2019/HS-ST ngày 26/4 2019 của Toà 

án nhân dân thành phố T  tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Út L ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) 

 ử ph t bị cáo Nguyễn Văn Út L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 15/9/2018. 

Ngoài ra  bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của bị 

cáo. 

Ngày 07 5 2019  bị cáo Nguyễn Văn Út L kháng cáo xin xem xét l i toàn 

bộ nội dung vụ án. 
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T i phiên tòa  đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về tố tụng  bị cáo kháng cáo 

trong thời gian quy định nên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét 

xử phúc thẩm để xem xét giải quyết kháng cáo của bị cáo là có cơ sở  đúng quy 

định của pháp luật. Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo về việc xem xét l i toàn bộ 

nội dung vụ án: Bị cáo cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

của bị h i  bị cáo bị oan. Tuy nhiên  căn cứ vào biên bản tiếp nhận người bị bắt 

trong trường hợp ph m tội quả tang  biên bản kiểm tra camera ngày 15 9 2018  

lời khai của bị h i và của người làm chứng và lời khai của bị cáo trong suốt quá 

trình điều tra vụ án đã đủ cơ sở kết luận bị cáo thực hiện hành vi lén lút chiếm 

đo t tài sản của bị h i. Ngoài ra  bị cáo có 03 tiền án nên Tòa án cấp sơ thẩm đã 

cân nhắc hành vi ph m tội  nhân thân  các tiền án  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo để tuyên ph t bị cáo Nguyễn Văn Út L 02 (hai) năm 06 (sáu) 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) là tương xứng với tính chất  mức độ  

hành vi của bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin xem xét l i bản án nhưng không có cơ 

sở. Do đó  đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo  giữ 

nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố 

T  tỉnh Bình Dương. 

T i phiên tòa  bị cáo Nguyễn Văn Út L cho rằng bị cáo không thực hiện 

hành vi ph m tội  bị cáo bị oan và nói lời nói sau cùng là bị cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét l i bản án của Tòa án cấp sơ thẩm cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] T i phiên tòa  bị cáo cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi chiếm 

đo t tài sản của người khác  bị cáo bị oan. Tuy nhiên  căn cứ vào biên bản tiếp 

nhận người bị bắt trong trường hợp ph m tội quả tang ngày 15 9 2018  biên bản 

kiểm tra camera ngày 15 9 2018  lời khai của bị h i bà Trần Gia L  lời khai của 

người làm chứng ông Lê Văn Đ và lời khai của bị cáo trong suốt quá trình điều 

tra vụ án (bút lục số 48 – 55) đã đủ cơ sở kết luận: Khoảng 09 giờ 00 phút  ngày 

15 9 2018  t i quầy bán mỹ phẩm (nhãn hàng Purie) của Siêu thị Coop Mart  

phường K  thành phố T  tỉnh Bình Dương  Nguyễn Văn Út L đã có hành vi lén 

lút chiếm đo t 01 điện tho i di động Iphone 7 và 01 ốp lưng điện tho i của bà 

Trần Gia L. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đo t là: 9.050.000 đồng. Đồng thời  bị 

cáo đã bị kết án 03 lần về cùng một tội danh “Trộm cắp tài sản”  chưa được xóa 

án tích nay l i ph m tội mới do lỗi cố ý. 

T i Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) quy 

định:  

“1. Ngườ  nào trộm cắp tà  sản c   ngườ  k  c trị g   trừ 2.000.000 đồng 

đến dướ  50.000.000 đồng  oặc dướ  2.000.000 đồng n ưng t uộc một trong 
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c c trường  ợp s u đây t ì bị p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến 03 năm  oặc 

p ạt tù từ 06 t  ng đến 03 năm. 

… 

2. P ạm tộ  t uộc một trong c c trường  ợp s u đây, t ì bị p ạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

… 

g)     p ạm nguy   ểm 

…”. 

 Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm xử ph t bị cáo Nguyễn Văn Út L về tội “ rộm 

cắp tà  sản” và áp dụng tình tiết “    p ạm nguy   ểm” làm tình tiết định khung 

hình ph t đối với bị cáo theo quy định t i điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) là có cơ sở  đúng người  đúng tội.  

[2] Hành vi lén lút chiếm đo t điện tho i di động của bị cáo Nguyễn Văn 

Út L là hành vi nguy hiểm cho xã hội  trực tiếp xâm ph m đến quyền sở hữu hợp 

pháp về tài sản của bị h i được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo là người có nhiều tiền án về tội “Trộm 

cắp tài sản”  bị cáo đã bị xử ph t hình sự nhiều lần về cùng một tội “Trộm cắp 

tài sản”  chưa được xóa án tích thì l i tiếp tục thực hiện hành vi ph m tội với lỗi 

cố ý  cho thấy bị cáo là người không biết ăn năn  tự cải t o để trở thành người có 

ích cho xã hội  bị cáo là người xem thường pháp luật. Về nhận thức  bị cáo Út L 

biết rõ hành vi lén lút chiếm đo t  tài sản của bị h i là hành vi trái pháp luật 

nhưng vì động cơ tham lam  tư lợi, lười lao động nhưng muốn có tiền để tiêu xài 

mà bị cáo bất chấp hậu quả vẫn thực hiện hành vi ph m tội.  

[3] Đối với kháng cáo của bị cáo về việc xem xét l i toàn bộ nội dung vụ 

án: Hội đồng xét xử xét thấy  như đã phân tích ở trên  Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

bị cáo và xử ph t bị cáo 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, là có căn cứ  đúng quy định của pháp luật. Do đó  Hội đồng xét xử không 

có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

69/2019/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, 

tỉnh Bình Dương. 

[4] Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[5] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

[6] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn Út L phải nộp theo quy 

định của pháp luật. 

Vì c c lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 

2015; 

1/ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Út L; giữ nguyên 

quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm 69/2019/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 

2019 của Tòa án nhân dân thành phố T  tỉnh Bình Dương. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Út L ph m tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 

2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017). 

 ử ph t bị cáo Nguyễn Văn Út L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”  thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 15 tháng 9 năm 

2018. 

2  Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Điều 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Nguyễn Văn Út L phải nộp 200.000 đồng.  

3  Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. . 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thành phố T;                  

- VKSND  thành phố T;                  

- Chi cục THADS  thành phố T;                  

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Công an thành phố T;                  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo; 

- Tr m t m giam – Công an tỉnh BD; 

- Lưu: Tổ HCTP  HSVA, Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Đức 


